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MỘT SỐ THUẬT NGỮ 

TT Thuật ngữ Diễn giải ý nghĩa 

1 Dự báo cầu nhân lực 

Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực là dự đoán tình trạng 

thừa – thiếu nguồn nhân lực trong tổ chức tại một thời 

điểm nào đó trong tương lai. 

2 Dự báo cung nhân lực 

Dự đoan cung nhân lực là tính toán khả năng thu hút, 

đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho doanh nghiệp, bao 

gồm nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài. 
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1.4.  Môi trường quản trị nguồn nhân lực ...................................................................... 36 
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Bài 3: Một số khái niệm và thiết kế công việc (Số tiết: 03 tiết) .................................... 49 

2.1. Một số khái niệm ..................................................................................................... 49 

2.2. Thiết kế công việc ................................................................................................... 50 
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4.6.1. Định hướng.................................................................................................... 120 

4.6.2. Quá trình biên chế nội bộ .............................................................................. 122 

Câu hỏi cuối bài 7 ........................................................................................................ 126 

CÂU HỎI CHƯƠNG IV .............................................................................................. 127 

Chương V: TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG ............................................................... 130 
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7.4.2. Đánh giá những thay đổi của học viên .......................................................... 190 
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Nội dung chính của chương ......................................................................................... 195 
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9.1.2. Các chủ thể cấu thành và nội dung quan hệ lao động ................................... 255 

9.1.3. Nội dung quan hệ lao động ........................................................................... 257 
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